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DỰ ÁN THE GIFTED BATTLEFIELD 
BAN CHUYÊN MÔN TOÁN HỌC 

 

 
 

KÌ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN 
ĐỢT 1 – NĂM HỌC 2022 – 2023 

 
Môn thi: TOÁN (chuyên) 

Ngày thi: 05/03/2023 – 15/03/2023 
Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian phát đề) 

I. HƯỚNG DẪN CHUNG 
1. Giám khảo chấm đúng theo Hướng dẫn chấm của Dự án The Gifted Battlefield. 
2. Nếu thí sinh có cách trả lời khác đáp án nhưng đúng thì giám khảo vẫn chấm điểm theo biểu điểm 

của Hướng dẫn chấm. 
3. Giám khảo không quy tròn điểm thành phần của từng câu, điểm của bài thi. 

 

II. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
Câu Ý Hướng dẫn chấm Điểm 

Bài 1 
(1,5 điểm) 

Chứng minh rằng: (𝑎 − 𝑐)(𝑎 − 𝑑)(𝑏 − 𝑐)(𝑏 − 𝑑) là số chính phương. 1,5 
Do 𝑎, 𝑏 là hai nghiệm thực của phương trình 𝑥ϵ + 𝑝𝑥 + 1 = 0 và 𝑐, 𝑑 là hai 
nghiệm thực của phương trình 𝑦ϵ + 𝑞𝑦 + 1 = 0 nên theo định lí Vieta, ta có: 

অ
𝑎 + 𝑏 = −𝑝

𝑎𝑏 = 1
 và অ

𝑐 + 𝑑 = −𝑞
𝑐𝑑 = 1

. 
0,5 

Khi đó, ta có 
(𝑎 − 𝑐)(𝑎 − 𝑑)(𝑏 − 𝑐)(𝑏 − 𝑑) 
= [𝑎ϵ − 𝑎(𝑐 + 𝑑) + 𝑐𝑑][𝑏ϵ − 𝑏(𝑐 + 𝑑) + 𝑐𝑑] 
= (𝑎ϵ + 𝑎𝑞 + 1)(𝑏ϵ + 𝑏𝑞 + 1) 
= 𝑎ϵ𝑏ϵ + 𝑎ϵ𝑏𝑞 + 𝑎ϵ + 𝑎𝑏ϵ𝑞 + 𝑎𝑏𝑞ϵ + 𝑎𝑞 + 𝑏ϵ + 𝑏𝑞 + 1 
= 1 + 𝑞ϵ + 𝑎𝑏𝑞(𝑎 + 𝑏) + 𝑞(𝑎 + 𝑏) + 1 + (𝑎 + 𝑏)ϵ − 2𝑎𝑏 
= 𝑞ϵ − 2𝑝𝑞 + 𝑝ϵ 
= (𝑝 − 𝑞)ϵ 
Vậy (𝑎 − 𝑐)(𝑎 − 𝑑)(𝑏 − 𝑐)(𝑏 − 𝑑) = (𝑝 − 𝑞)ϵ là số chính phương. 

1,0 

Bài 2 
(2,0 điểm) 

a 

Chứng minh rằng 7(𝑥 + 𝑦)(1 + 3𝑥 − 𝑥ϵ − 𝑦) = 2(3֓ + 1). 1,0 
Ta có (1) ⇔ 21𝑥ϵ + 7(1 − 𝑥)𝑥(1 + 𝑥) + 14𝑥𝑦 + 7𝑦 − 7𝑥ϵ𝑦 − 7𝑦ϵ = 2(3֓ + 1) 
⇔ 7𝑥 + 21𝑥ϵ − 7𝑥ϯ − 7𝑥𝑦 + 7𝑦 + 21𝑥𝑦 − 7𝑥ϵ𝑦 − 7𝑦ϵ = 2(3֓ + 1) 
⇔ 7𝑥(1 + 3𝑥 − 𝑥ϵ − 𝑦) + 7𝑦(1 + 3𝑥 − 𝑥ϵ − 𝑦) = 2(3֓ + 1) 
⇔ 7(𝑥 + 𝑦)(1 + 3𝑥 − 𝑥ϵ − 𝑦) = 2(3֓ + 1). 

1,0 

b 

Tìm tất cả các bộ số (𝑥; 𝑦) nguyên thỏa phương trình (1). 1,0 
Ta có đẳng thức 7(𝑥 + 𝑦)(1 + 3𝑥 − 𝑥ϵ − 𝑦) = 2(3֓ + 1).  
Do 2(3֓ + 1) ≡ 0 (mod 7) nên 3֓ ≡ −1 (mod 7). 
Đặt 𝑥 = 6𝑘 + 𝑞 với 𝑘, 𝑞 là số nguyên và 0 ≤ 𝑞 ≤ 6. 
Ta có −1 ≡ 3֓ = 3֌ ⋅ 728ֆ ≡ 3֌ (mod 7) ⇒ 𝑞 = 3. Vậy 𝑥 ≡ 3 (mod 6). 

0,25 

Do có vế trái của (1) là số nguyên nên 2(3֓ + 1) là số nguyên. Với 𝑥 = 0 thì 
phương trình vô nghiệm nên 𝑥 nguyên dương. Với 𝑥 = 1, ta có 

2(3֓ + 1) = 2 ⋅ 3֓ + 2 ≡ 2 (mod 6). 
Từ đồng dư thức trên ta suy ra được 

7(𝑥 + 𝑦)(1 + 3𝑥 − 𝑥ϵ − 𝑦) ≡ (3 + 𝑦)(1 − 𝑦) = 3 − 2𝑦 − 𝑦ϵ ≡ 2 (mod 6). 
Ta thu được 𝑦(𝑦 + 2) ≡ 1 (mod 6) (2). 

0,25 

HƯỚNG DẪN CHẤM 
(gồm 03 trang) 
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Ta xét bảng đồng dư với 6 của các số sau: 
𝑦 0 1 2 3 4 5 

𝑦 + 2 2 3 −2 −1 0 1 
𝑦(𝑦 + 2) 0 3 −4 −3 0 5 

Ta suy ra (2) vô lí. Vậy phương trình (1) vô nghiệm nguyên (𝑥; 𝑦). 

0,5 

Bài 3 
(1,5 điểm) 

Giải hệ phương trình sau: 

⎩
৖
⎨

৖
⎧ ఉ𝑥𝑦 + ఉ𝑦𝑧 +

√
𝑧𝑥 = 6 (1)

𝑥ϵ

𝑦 + 𝑧
+

𝑦ϵ

𝑧 + 𝑥
+

𝑧ϵ

𝑥 + 𝑦
= 3 (2)

 
1,5 

ĐKXĐ: ছ
𝑥𝑦 ≥ 0, 𝑦𝑧 ≥ 0, 𝑧𝑥 ≥ 0 (i)

(𝑦 + 𝑧)(𝑧 + 𝑥)(𝑥 + 𝑦) ≠ 0 (ii)
 0,25 

Nhận xét rằng nếu 𝑥 < 0 thì từ (i) ta suy ra 𝑦 < 0 và 𝑧 < 0. Tuy nhiên, khi đó 
VT(ϵ) âm, vô lí. Vậy 𝑥 ≥ 0, từ (i) suy ra 𝑦 ≥ 0 ⇒ 𝑧 ≥ 0. 

0,25 

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM cho hai số không âm, ta có: 

𝑥ϵ

𝑦 + 𝑧
+

𝑦 + 𝑧

4
≥ 2ఌ

𝑥ϵ(𝑦 + 𝑧)

4(𝑦 + 𝑧)
= 𝑥. 

Chứng minh tương tự, ta thu được kết quả 
𝑥ϵ

𝑦 + 𝑧
+

𝑦ϵ

𝑧 + 𝑥
+

𝑧ϵ

𝑥 + 𝑦
≥

𝑥 + 𝑦 + 𝑧

2
⇔ 6 ≥ 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 (3) 

0,25 

Lại có: 
ि
√

𝑥 − ఉ𝑦ीϵ + िఉ𝑦 −
√

𝑧ीϵ + ि
√

𝑧 −
√

𝑥ीϵ ≥ 0 
⇔ 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 ≥ ఉ𝑥𝑦 + ఉ𝑦𝑧 +

√
𝑧𝑥 = 6 (4) 

Từ (3) và (4) ta suy ra 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 6 (5). Chú ý rằng dấu đẳng thức của bất 
đẳng thức (4) chỉ xảy ra khi và chỉ khi 𝑥 = 𝑦 = 𝑧 ≥ 0 (6). 
Từ (5) và (6) ta suy ra được 𝑥 = 𝑦 = 𝑧 = 2 (thỏa mãn ĐKXĐ). 
Vậy hệ có nghiệm (𝑥; 𝑦; 𝑧) = (2; 2; 2). 

0,75 

Bài 4 
(2,0 điểm) 

Chứng minh rằng 𝑛 có tính chất “4 mùa” khi và chỉ khi 𝑛 là số chẵn. 2,0 
Với mọi tập con có 4 phần tử như đề bài đã nêu, ta có 

𝑎 =
𝑏 + 𝑐 + 𝑑

3
⇔ 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 = 4𝑎. 

Ta có tổng của tất cả các phần tử trong tập 𝐴։ là: 

ం𝑖
Κ։

ք=φ

=
4𝑛(4𝑛 + 1)

2
= 2𝑛(4𝑛 + 1) 

Do tổng 4 phần tử của mỗi tập con đều chia hết cho 4 nên 2𝑛(4𝑛 + 1) chia 
hết cho 4, đồng nghĩa với việc 𝑛 là số chẵn. 

1,0 

Với 𝑝 nguyên dương, xét một bộ số gồm 8 số nguyên dương liên tiếp từ 𝑝 + 1 
đến 𝑝 + 8. Ta chia bộ 8 số đó thành 2 tập hợp như sau: 

{𝑝 + 1; 𝑝 + 5; 𝑝 + 6; 𝑝 + 8} 
{𝑝 + 2; 𝑝 + 3; 𝑝 + 4; 𝑝 + 7} 

Khi đó, mỗi tập hợp trong hai tập hợp trên đều thỏa mãn yêu cầu bài toán. 
Từ đó, ta thực hiện chia 8𝑘 phần tử của tập 𝐴։ thành 𝑘 bộ số, mỗi bộ chia 
thành hai tập như trên.  
Vậy 𝑛 có tính chất “4 mùa” khi và chỉ khi 𝑛 là số chẵn. 

1,0 
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Bài 5 
(3,0 điểm) 

a 

Chứng minh rằng 𝐶𝑋 = 𝐴𝐸. 0,5 
Xét hai tam giác 𝐵𝐷𝐸 và 𝐶𝐷𝑋 có: 

⎩
৖
⎨

৖
⎧𝐷𝐶𝑋त = 𝐷𝐵𝐸त  (tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷 nội tiếp)

𝐶𝑋𝐷त = 𝐵𝐸𝐷त  (tứ giác 𝐴𝐸𝐷𝑋 nội tiếp)

𝐵𝐷 = 𝐶𝐷 ५𝐴𝐷 là phân giác của 𝐵𝐴𝐶त ६

 

⇒ Δ𝐵𝐷𝐸 = Δ𝐶𝐷𝑋 (g − c − g) ⇒ 𝐶𝑋 = 𝐵𝐸 = 𝐴𝐸. 

0,5 

b 

Chứng minh rằng 𝑀, 𝑂,𝐹  thẳng hàng. 1,0 
Do 𝐸𝑀 ∥ 𝐴𝐷 nên tứ giác 𝐴𝐸𝑀𝐷 là hình thang cân 

 ⇒ 𝑀𝐷𝐴त = 𝐸𝐴𝐷त ≡ 𝐵𝐴𝐷त = 𝐷𝐴𝐶त ⇒ 𝐷𝑀 ∥ 𝐴𝑋 (1). 
0.5 

Do tứ giác 𝐴𝐸𝑀𝐷 là hình thang cân nên ta cũng có 𝐶𝑋 = 𝐴𝐸 = 𝑀𝐷 (2). 
Từ (1) và (2) ta suy ra tứ giác 𝐶𝑀𝐷𝑋 là hình bình hành ⇒ 𝐶𝑀 = 𝐷𝑋 (3). 

0.25 

Từ (1) ta cũng suy ra được tứ giác 𝐴𝑀𝐷𝑋 là hình thang cân 
⇒ 𝐷𝑋 = 𝐴𝑀 (4). 
Từ (3) và (4) suy ra 𝐶𝑀 = 𝐴𝑀 ⇔ 𝑀  thuộc đường trung trực của đoạn 𝐴𝐶. 
Lại có 𝑂𝐴 = 𝑂𝐶 và 𝐴𝐹 = 𝐹𝐶 nên 𝑂 và 𝐴 cũng thuộc đường trung trực của 
đoạn 𝐴𝐶. Vậy 𝑀, 𝑂,𝐹  thẳng hàng. 

0.25 

c 

Chứng minh rằng 𝑃𝐴 = 𝑃𝐷. 1,5 
Gọi 𝑁 ஥ là giao điểm của đường tròn ngoại tiếp tam giác 𝐴𝐹𝐷 và đường 
thẳng qua 𝐹  song song với 𝐴𝐷. Chứng minh tương tự câu b), ta thu được 
𝑁 ஥, 𝑂,𝐸 thẳng hàng ⇒ 𝑁 ஥ trùng với 𝑁 , hay 𝐹𝑁 ∥ 𝐴𝐷 ⇒ tứ giác 𝐴𝐹𝑁𝐷 là 
hình thang cân.  

0,5 

Chú ý rằng tứ giác 𝐴𝐸𝑀𝐷 cũng là hình thang cân nên 𝑀𝐸,𝐴𝐷 và 𝑁𝐹  đều 
có chung đường trung trực. 

0,5 

Vậy 𝑀𝐸𝐹𝑁  là hình thang cân ⇒ 𝑃 = 𝐸𝐹 ∩ 𝑀𝑁  nằm trên đường trung trực 
chung của hai đoạn thẳng 𝑀𝐸 và 𝐹𝑁 ⇒ 𝑃  cũng nằm trên đường trung trực 
của đoạn thẳng 𝐴𝐷 ⇔ 𝑃𝐴 = 𝑃𝐷. 

0,5 

Tổng điểm 10,0 

 
– HẾT – 


